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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH TIỀN GIANG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 45 /2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Mục đích: Việc quản lý và hỗ trợ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; hỗ trợ, khuyến khích việc triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất thực nghiệm trên địa bàn tỉnh, có đăng ký đề tài, dự án tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh.

Điều 2. Ưu đãi đối với hoạt động khoa học, công nghệ
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngoài việc được thực hiện các nội dung trong quy định này, còn được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLB/ BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 của liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án là việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để hỗ trợ toàn bộ hay một phần kinh phí để thực hiện đề tài, dự án.
Điều 4. Thời gian thực hiện đề tài, dự án
Thời gian thực hiện mỗi đề tài, dự án là 24 tháng. Trường hợp phải kéo dài hơn thời gian trên sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn.

Điều 5. Điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất thực nghiệm trên địa bàn tỉnh
1. Tổ chức phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án. Một tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đó.

2. Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài cấp tỉnh, nhưng có thể đồng thời làm chủ nhiệm 01 đề tài và 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh hoặc đồng thời làm chủ nhiệm 02 dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh trong năm kế hoạch. Mỗi đề tài, dự án có tối đa 02 đồng chủ nhiệm. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài, dự án phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học công nghệ mà mình đăng ký, được làm việc ít nhất là 03 năm trong lĩnh vực đó.

3. Các tổ chức, cá nhân không được tham gia tuyển chọn đề tài, dự án mới trong thời gian từ 01 đến 03 năm nếu chưa hoàn thành đúng thời hạn quyết toán, đề tài, dự án đã quá hạn và thực hiện không đúng thời hạn việc hoàn trả kinh phí thu hồi đối với những đề tài, dự án trước đó. Trường hợp khác sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 6. Phân loại đề tài, dự án
1. Phân loại theo nội dung nghiên cứu:

a) Đề tài nghiên cứu cơ bản.

b) Đề tài nghiên cứu ứng dụng.

c) Đề tài triển khai thực nghiệm.

d) Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm.

đ) Đề tài,dự án ứng dụng kết quả đề tài, dự án để mở rộng sản xuất.

 e) Đề tài, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoặc ngoài nước. 

g) Dự án đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng sáng kiến, cải tiến quy trình kỹ thuật.

h) Dự án đầu tư phát triển.

2. Phân loại theo yêu cầu nghiên cứu

a) Đề tài, dự án nghiên cứu theo yêu cầu gồm có đề tài, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ lập danh mục cần triển khai, nghiên cứu theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt. Sở Khoa học và Công nghệ công bố rộng rãi danh mục được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn.

Đối với các đề tài, dự án mang tính đặc thù, gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể chỉ định đơn vị, cá nhân tổ chức nghiên cứu triển khai và áp dụng.

b) Đề tài, dự án tự đăng ký gồm những đề tài, dự án do các đơn vị, ngành và địa phương tự xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài, dự án và đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Phân loại theo phân cấp

a) Đề tài, dự án cấp tỉnh gồm các đề tài, dự án có tính chất quan trọng, quy mô tác động lớn đối với một hoặc nhiều lĩnh vực hoặc một sản phẩm quan trọng của tỉnh, có mức sử dụng kinh phí ngân sách từ 100 triệu đồng trở lên.

b) Đề tài, dự án cấp ngành, huyện, thị, thành hoặc các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là đề tài, dự án cấp cơ sở) gồm các đề tài, dự án có quy mô nhỏ, giải quyết các vấn đề kỹ thuật ở các cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc phạm vi tác động ở mức độ nhất định trong lĩnh vực một ngành, một huyện, thị, thành, có mức sử dụng kinh phí ngân sách dưới 100 triệu đồng.

Điều 7. Đăng ký đề tài, dự án
1. Thời gian để các cơ quan sở, ngành, các địa phương và cá nhân đăng ký đề tài, dự án từ ngày 01/6 đến ngày 30/7 hàng năm.

- Các đề tài, dự án của các sở, ngành tỉnh thì đăng ký tại các tiểu ban thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Các đề tài, dự án của cấp huyện, thành, thị thì do Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị đăng ký.

2. Nội dung, yêu cầu đăng ký theo mẫu do Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn theo quy định.

3. Cơ quan tiếp nhận đăng ký: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Chương II
QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 8. Nội dung quản lý đề tài, dự án
Nội dung quản lý đề tài, dự án gồm: 

- Lập và thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án dự kiến triển khai; 

- Tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết, ký kết hợp đồng triển khai thực hiện đề tài, dự án; kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện; nghiệm thu đánh giá kết quả; thanh lý hợp đồng thực hiện; lưu trữ và chuyển giao, theo dõi việc áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý đề tài, dự án
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức đăng ký, tuyển chọn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đề tài, dự án;

2. Chủ trì xét duyệt đề cương chi tiết đề tài, dự án;

3. Ký kết hợp đồng triển khai đề tài, dự án với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án theo quy định của Pháp luật;

4. Cấp phát kinh phí theo hợp đồng ký kết;

5. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc chuyên môn của đề tài, dự án theo đề cương chi tiết được duyệt, đúng tiến độ đăng ký;

6. Phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị có liên quan để kiểm tra việc nghiệm thu, quyết toán giai đoạn và tổng quyết toán kinh phí khi kết thúc đề tài, dự án. Quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc xử lý đối với đề tài, dự án vi phạm các quy định theo quy định này;

7. Tổ chức hội đồng nghiệm thu, đánh giá chất lượng, mức độ thực hiện đề tài, dự án và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học;

8. Lưu trữ hồ sơ đề tài, dự án đã nghiệm thu theo các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ thông tin và bảo mật;

9. Tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra để thanh tra các đề tài, dự án;

10. Theo dõi và báo cáo hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện, kết quả ứng dụng các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý các đề tài, dự án.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chủ trì đề tài, dự án
1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các điều cam kết trong hợp đồng. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện, nhân lực, v,v… để hỗ trợ thực hiện đề tài, dự án;

2. Cấp kinh phí cho Chủ nhiệm đề tài, dự án theo đúng tiến độ và thực hiện quyết toán theo quy định. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản của đề tài, dự án theo nội dung và dự toán đã được phê duyệt;

3. Hỗ trợ Chủ nhiệm đề tài, dự án điều phối tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu và nghiệp vụ quản lý kinh phí được cấp cho đề tài, dự án theo đúng chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước;

4. Đánh giá thực hiện đề tài, dự án và xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện hàng năm của đề tài, dự án;

5. Tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở khi cần thiết;

6. Nộp kinh phí thu hồi theo hợp đồng đã ký kết;

7. Kết hợp với Chủ nhiệm đề tài, dự án tổ chức áp dụng kết quả đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ nhiệm đề tài, dự án
1. Chủ động thực hiện nội dung, tiến độ đề tài, dự án đã được phê duyệt;

2. Lập nhật ký theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện đề tài, dự án;

3. Chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài, dự án. Đảm bảo thực hiện đúng những điều cam kết trong hợp đồng;

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu về tình hình triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định;

5. Đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng và chất lượng sản phẩm tạo ra, có tính chính xác và độ tin cậy cao theo nội dung của đề cương chi tiết đề tài, dự án đã được duyệt;

6. Chịu sự giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện đề tài, dự án của cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì;

7. Kịp thời báo cáo với cơ quan chủ trì và cơ quan quản lý khi tiến trình triển khai thực hiện đề tài, dự án gặp khó khăn, trở ngại không thể tiếp tục được.

Điều 12. Kinh phí quản lý đề tài, dự án thực hiện theo Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCN ngày 18/6/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các trường hợp chưa có hướng dẫn cụ thể thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chương III
 XÉT DUYỆT, TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Mục 1. Đối với đề tài, dự án cấp tỉnh
Điều 13. Trình tự, thủ tục xét duyệt, triển khai đề tài, dự án
1. Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh danh mục đề tài, dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch danh mục đề tài, dự án.

3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chuyên môn để xét duyệt đề cương chi tiết các đề tài, dự án đã được phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai từng đề tài, dự án.

5. Ký hợp đồng trách nhiệm thực hiện đề tài, dự án.

6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài, dự án.

7. Thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài, dự án.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả đề tài, dự án và phân công nhiệm vụ ứng dụng, triển khai kết quả.

Điều 14. Tổ chức xét duyệt danh mục đề tài, dự án
1. Nội dung, yêu cầu:

a) Nội dung xét duyệt gồm: mục tiêu, số lượng, chất lượng sản phẩm cần đạt được; các nội dung chính của đề tài, dự án; tên và địa chỉ của cơ quan áp dụng, triển khai kết quả; thời gian bắt đầu và kết thúc; khái toán kinh phí.

b)Yêu cầu: đề tài, dự án phải sát với yêu cầu sản xuất và đời sống của tỉnh; tính khả thi cao; có tên và địa chỉ của cơ quan, đơn vị ứng dụng và nhân rộng kết quả.

2. Các bước xét duyệt:

a) Từ ngày 01/8 đến 30/8 hàng năm:

- Các tiểu ban của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (gọi tắt là các tiểu ban), các địa phương đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ danh mục đề tài, dự án cần triển khai.

- Sở Khoa học và Công nghệ sơ tuyển danh mục đề tài, dự án được đề xuất từ các tiểu ban và các sở, ngành, đồng thời đề xuất danh mục đề tài, dự án đặt hàng.

b) Từ ngày 01/10 đến 30/10 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ trình danh mục đề tài, dự án để Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, thông qua, hồ sơ trình ra gồm: 

- Danh mục đề tài, dự án do các cơ quan sở, ngành đăng ký;

- Danh mục đề tài, dự án do các tiểu ban tuyển chọn, đăng ký;

- Danh mục đề tài, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất (bao gồm cả đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở) và các ý kiến giải trình;

- Danh mục đề tài, dự án đặt hàng do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất.

3. Lập đề cương chi tiết đối với đề tài, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục:

a) Các cơ quan chủ trì đề tài, dự án phải gửi đề cương chi tiết đến cơ quan quản lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ để được góp ý, tổ chức xét duyệt. 

b) Về nội dung chi tiết đối với đề tài (theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ); đối với dự án (lập theo mẫu hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ).

c) Đề cương chi tiết được xem là hợp lệ khi có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài, dự án, chữ ký và dấu của cơ quan chủ trì đề tài, dự án (trừ trường hợp đề tài, dự án là cá nhân đăng ký thực hiện).

Điều 15. Xét duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí đề tài, dự án 
1. Thành lập Tổ chuyên môn: 

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan chuyên môn có liên quan, chủ nhiệm đề tài, dự án, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả nghiên cứu (đối với đề tài), các cá nhân có chuyên môn để lập Tổ chuyên môn tiến hành thẩm định đề cương chi tiết, giải pháp kỹ thuật và dự toán kinh phí cho các đề tài, dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí của đề tài, dự án khi có sự thống nhất của các thành viên trong Tổ chuyên môn.

2. Trách nhiệm Tổ chuyên môn:

a) Thẩm định mục tiêu, sản phẩm và các nội dung chi tiết của đề tài; thẩm định giải pháp kỹ thuật, công nghệ nghiên cứu, áp dụng;

b) Thẩm định phương pháp nghiên cứu;

c) Thẩm định hiệu quả kinh tế, xã hội, khả năng áp dụng mở rộng;

d) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện; nghiệm thu giai đoạn đề tài;

đ) Trường hợp đề tài nghiên cứu theo yêu cầu, nếu có từ 2 cơ quan, đơn vị trở lên đăng ký thực hiện thì chỉ chọn đề cương chi tiết nào được các thành viên tổ chuyên môn đánh giá có số điểm cao nhất theo thang điểm quy định sau đây:

- Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương pháp triển khai và kết quả dự kiến sẽ đạt được: tối đa 60 điểm.

- Năng lực chuyên môn của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì: tối đa 30 điểm.

- Tính hợp lý của dự toán kinh phí: tối đa 10 điểm.

Điều 16. Quyết định triển khai và ký kết hợp đồng triển khai đề tài, dự án
Căn cứ vào đề cương chi tiết và dự toán kinh phí đã được phê duyệt, văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đồng ý áp dụng, văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định triển khai đề tài, dự án.

Các đề cương chi tiết được phê duyệt nhưng không được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai sẽ được thanh toán chi phí lập đề cương theo quy định.

Đề tài, dự án có quyết định triển khai phải ký kết hợp đồng thực hiện giữa cơ quan quản lý đề tài, dự án, với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án theo quy định của pháp luật.

Mục 2. Đối với đề tài, dự án cấp cơ sở
Điều 17. Tổ chức xét duyệt và triển khai đề tài, dự án
1. Từ ngày 01/8 đến 30/8 hàng năm, các tiểu ban, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành, thị lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở tổ chức xem xét, thông qua danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở. Chậm nhất, ngày 30/8 hàng năm gửi danh mục đề tài, dự án đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện cho năm sau.

2. Trưởng các tiểu ban, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành tổ chức xem xét, duyệt đề cương chi tiết đề tài, dự án theo danh mục được duyệt; lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả khi kết thúc đề tài, dự án.

3. Căn cứ các đề cương chi tiết, căn cứ các biên bản nhiệm thu đánh giá, xếp loại, ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định triển khai, quyết định nghiệm thu, thanh lý, công nhận kết quả đề tài, dự án và giao đơn vị ứng dụng cụ thể.

4. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, dự án phải ký kết hợp đồng thực hiện với cơ quan quản lý đề tài dự án cơ sở.

5. Các Trưởng tiểu ban được dùng con dấu của cơ quan mình để quan hệ công tác có liên quan.

Điều 18. Các nội dung chi tiết để lập đề tài, dự án theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ
Điều 19 . Về tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết, dự toán kinh phí đề tài, dự án 
1. Thành lập Tổ chuyên môn: 

 - Các tiểu ban chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp, các cơ quan chuyên môn có liên quan, chủ nhiệm đề tài, dự án, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả nghiên cứu (đối với đề tài), các cá nhân có chuyên môn để lập Tổ chuyên môn tiến hành thẩm định đề cương chi tiết và dự toán kinh phí cho các đề tài, dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Trưởng tiểu ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí cho các đề tài, dự án khi có sự thống nhất của các thành viên trong Tổ chuyên môn.

Các đề cương chi tiết đã được phê duyệt, khi không được triển khai sẽ được thanh toán chi phí lập đề cương theo quy định.

2. Trách nhiệm tổ chuyên môn: Áp dụng theo Khoản 2 Điều 15 quy định này.

Chương IV
KIỂM TRA, THANH TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 20. Kiểm tra thực hiện đề tài, dự án
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan chủ trì đề tài, dự án và cơ quan tài chính thực hiện công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài, dự án về tiến độ thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ, tình hình sử dụng kinh phí đã cấp cho các đề tài, dự án theo hợp đồng đã ký. Khi có phát hiện vi phạm thì xử lý theo Điều 33 của quy định này và theo pháp luật.

Trong trường hợp cần thiết Đoàn kiểm tra có thể đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiến độ, kinh phí hoặc đình chỉ triển khai khi thấy đề tài, dự án không còn đủ yếu tố bảo đảm sự thành công, hoặc không còn hiệu quả.

Điều 21. Thanh tra thực hiện đề tài, dự án
Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lập Đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra các đề tài, dự án nếu thấy có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo Điều 33 của quy định này hoặc theo pháp luật.

Chương V
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 22. Nghiệm thu và quyết toán theo từng giai đoạn
Khi kết thúc từng giai đoạn của đề tài, dự án theo hợp đồng, chủ nhiệm đề tài, dự án phải lập báo cáo kết quả thực hiện và hồ sơ quyết toán kinh phí thông qua cơ quan chủ trì, gửi đến cơ quan quản lý đề tài, dự án (trừ các đề tài, dự án theo Điểm đ, e, g, h tại Khoản 1, Điều 6 của quy định này).    

Tổ chuyên môn xem xét nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu và thẩm định phần kinh phí đã sử dụng. Nếu nội dung của báo cáo phản ánh đúng kết quả thực hiện và phần sử dụng kinh phí phù hợp với đề cương được duyệt thì Tổ chuyên môn đề xuất với cơ quan quản lý cho phép đề tài, dự án tiếp tục chuyển qua giai đoạn tiếp theo và quyết toán phần kinh phí đã chi xuất.

Trường hợp đề tài, dự án thực hiện không đúng theo đề cương được duyệt hoặc sử dụng kinh phí không đúng theo hợp đồng và quy định của ngành tài chính thì Tổ chuyên môn đề xuất cơ quan quản lý có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện đề tài, dự án hoặc nghiệm thu giai đoạn, các cơ quan quản lý, cơ quan chủ trì, đơn vị áp dụng, chủ nhiệm đề tài, dự án có quyền đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh đình chỉ triển khai đề tài, dự án và thanh lý hợp đồng triển khai đề tài, dự án nếu xét thấy việc triển khai không còn hiệu quả thì xử lý theo Điều 33 của quy định này hoặc đề nghị điều chỉnh nội dung và kinh phí thực hiện đề tài, dự án cho phù hợp với thực tế. 

Điều 23. Nghiệm thu kết thúc đề tài, dự án
Các đề tài, dự án khi kết thúc nghiên cứu, phải được nghiệm thu kết thúc. Hồ sơ nghiệm thu kết thúc đề tài, dự án bao gồm: 05 bản báo cáo chính và 15 bản báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 01 đĩa vi tính ghi nội dung báo cáo chính và báo cáo tóm tắt; các sản phẩm, tài liệu khoa học có liên quan; ý kiến nhận xét bằng văn bản của cơ quan chủ trì về kết quả thực hiện và đề nghị nghiệm thu; hồ sơ quyết toán kinh phí đã được cơ quan quản lý đề tài, dự án và cơ quan tài chính xem xét hợp lệ.

Điều 24. Hội đồng nghiệm thu
1. Đề tài, dự án cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án.

a) Cơ cấu Hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký và các thành viên hội đồng, số lượng người trong hội đồng từ 07 đến 15 người.

b) Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, các nhà khoa học có uy tín, có chuyên môn sâu về lĩnh vực mà đề tài, dự án thực hiện, đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành, đơn vị ứng dụng đề tài, dự án, các nhà phản biện.

2. Đề tài, dự án cấp cơ sở

Giao cho Trưởng các tiểu ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chủ trì, thành lập Hội đồng nghiệm thu. Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu phải có trình độ từ cao đẳng trở lên và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án nghiệm thu. Số lượng thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu từ 07 đến 15 người tùy vào tính chất và quy mô đề tài, dự án nhưng phải có trên 1/2 thành viên là cán bộ khoa học có trình độ chuyên về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án nghiệm thu.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án
- Được cung cấp toàn bộ hồ sơ, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm chế thử của đề tài, dự án và báo cáo khoa học có liên quan.

- Được nghe báo cáo bảo vệ của chủ nhiệm đề tài, dự án, của cơ quan chủ trì và các ý kiến phản biện. Hội đồng có quyền chất vấn chủ nhiệm về nội dung và phương pháp nghiên cứu.

- Thành viên Hội đồng có thể yêu cầu chủ nhiệm đề tài, dự án, bổ sung hoặc chất vấn, phản biện các vấn đề có liên quan; biểu quyết nghiệm thu hay không nghiệm thu; cho điểm và đánh giá xếp loại đề tài, dự án bằng văn bản theo mẫu quy định gởi cho Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài, dự án đạt yêu cầu được xếp loại xuất sắc, khá, trung bình và không đạt yêu cầu theo chuẩn và thang điểm như sau: Có ý nghĩa về khoa học và công nghệ, thể hiện ở tính mới, tính tiên tiến về công nghệ (tối đa 30 điểm); có ý nghĩa về kinh tế, xã hội thể hiện ở khả năng áp dụng trong thực tiễn (tối đa 30 điểm); Có tính khả thi, có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật (tối đa 30 điểm); quyết toán kinh phí và thời gian thực hiện đúng hợp đồng (tối đa được 10 điểm). Về xếp loại: Xuất sắc: đạt từ 90 đến 100 điểm; Khá: đạt từ 70 đến 89 điểm; Trung bình: đạt từ 50 đến 69 điểm; Không đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các thành viên (trung bình điểm tổng hợp của các thành viên), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu quyết định công nhận hay không công nhận kết quả nghiệm thu và xếp loại đề tài, dự án.

Điều 26. Người phản biện
Tùy tình chất, quy mô và nội dung của đề tài, dự án cần nghiệm thu, cơ quan quản lý đề tài, dự án có thể mời từ 01 đến 03 người phản biện tham gia Hội đồng nghiệm thu. Người phản biện là nhà khoa học có uy tín và có trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực đề tài, dự án nghiên cứu được thực hiện các quyền hạn như thành viên hội đồng và làm tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài, dự án.

Điều 27. Hồ sơ quyết toán kinh phí kết thúc đề tài, dự án
Đề tài, dự án sau khi được đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, sẽ tiến hành quyết toán kinh phí kết thúc đề tài, dự án. Hồ sơ quyết toán kết thúc đề tài, dự án gồm: báo cáo khoa học đã được tu chỉnh; các sản phẩm, tài liệu khoa học tạo ra trong quá trình nghiên cứu (nếu có); các báo cáo quyết toán theo từng giai đoạn đã được công nhận; báo cáo quyết toán tổng hợp giá trị kinh phí đầu tư cho đề tài, dự án và báo cáo bổ sung kinh phí (nếu có) phát sinh do Hội đồng nghiệm thu yêu cầu, kèm theo biên bản xét duyệt công nhận về mặt tài chính; toàn bộ chứng từ, hóa đơn tài chính hợp lệ có liên quan; các hồ sơ có liên quan khác.

Điều 28. Báo cáo, đánh giá kết quả các dự án
Chủ nhiệm các dự án tại Điểm đ, e, g, h Khoản 1, Điều 6 của quy định này phải thực hiện chế độ báo cáo như sau:

1. Khi kết thúc năm tài chính phải gởi báo cáo kết quả thực hiện dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ. Các nội dung chính của báo cáo gồm: đặc điểm tình hình khi triển khai thực hiện dự án; các nội dung chính đã triển khai thực hiện, kết quả đã đạt được, tiến độ thực hiện và tình hình, nội dung sử dụng phần kinh phí được hỗ trợ.

2. Khi kết thúc dự án, chủ nhiệm dự án hoặc cơ quan, tổ chức chủ trì dự án phải báo cáo kết thúc dự án, nội dung bao gồm: báo cáo chi tiết các nội dung tại Khoản 1 của Điều này, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện dự án, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) và báo cáo tài chính để tiến hành quyết toán kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính hiện hành.

3. Sau khi kết thúc dự án, cuối hàng năm, cơ quan chủ trì dự án phải báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ cho đến khi thời gian hỗ trợ đã hết và kinh phí được thu hồi xong. Các nội dung chính của báo cáo là: các kết quả đã đạt được, đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc triển khai thực hiện dự án và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Điều 29. Quyết định công nhận kết quả đề tài, dự án
Các đề tài, dự án tại Điểm a, b, c, d Khoản 1, Điều 6 của quy định này, sau khi được nghiệm thu và tổng quyết toán kinh phí, nếu được xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên thì được quyết định công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao cho đơn vị áp dụng. Riêng các dự án tại Điểm đ, e, g, h Khoản 1 Điều 6 thì không phải quyết định công nhận.

Cơ quan ra quyết định triển khai đề tài, dự án là cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả nghiệm thu đề tài, dự án và chuyển giao cho đơn vị áp dụng.

Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận nghiệm thu đề tài, dự án gồm: biên bản họp Hội đồng nghiệm thu có ý kiến nhận xét, đánh giá của từng thành viên, văn bản đề nghị của cơ quan quản lý đề tài, dự án, văn bản ý kiến của đơn vị, cá nhân tiếp nhận sử dụng kết quả nghiên cứu và các hồ sơ cần thiết có liên quan.

Quy định này cũng áp dụng đối với đề tài, dự án cấp cơ sở.

Điều 30. Ứng dụng kết quả nghiên cứu
1. Ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án được xem là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Đơn vị được giao ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án có trách nhiệm tiếp nhận kết quả, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo cho cơ quan quản lý đề tài, dự án theo dõi quản lý. Định kỳ 06 tháng một lần trong năm đầu thực hiện, sau đó mỗi năm một lần đơn vị áp dụng phải báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cho đến sau 02 năm khi kết thúc nhiệm vụ ứng dụng. Trong báo cáo có đánh giá hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp phối hợp giải quyết. 

3. Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và được hỗ trợ kinh phí khoa học và công nghệ để triển khai áp dụng theo quy định của Pháp luật.

4. Các đề tài, dự án khi ứng dụng ra sản xuất đại trà thì triển khai như một dự án sản xuất thử nghiệm thì làm thủ tục như một đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm mới.

5. Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ năm báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh các kết quả đề tài, dự án áp dụng; các khó khăn; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án được triển khai áp dụng rộng rãi, đạt hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống. 

Điều 31. Khen thưởng
1. Đề tài, dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc và có khả năng ứng dụng rộng rãi thì được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm tiền mặt cho Chủ nhiệm trị giá từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy theo quy mô, tính chất công trình nghiên cứu.

2. Đề tài, dự án sau khi triển khai ứng dụng ra sản xuất đại trà hoặc ứng dụng trong thực tiễn 3 năm nếu được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá là đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao thì được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng cho Chủ nhiệm, cơ quan áp dụng đề tài, dự án theo mức độ sau:

a) Giá trị tương đương 5% hiệu quả kinh tế mang lại (tính được bằng tiền) đối với đề tài, dự án có hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

b) Giá trị tương đương 2% hiệu quả kinh tế mang lại (tính được bằng tiền) đối với đề tài, dự án có hiệu quả kinh tế cao.

Kinh phí khen thưởng được lấy từ nguồn quản lý đề tài, dự án và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh.

3. Định kỳ 5 năm hoặc trong các trường hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Chính phủ khen thưởng cho cá nhân và tổ chức có thành tích tham gia hoạt động khoa học, công nghệ theo quy định hiện hành.

Chương VI
 THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 32. Thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài, dự án
1. Đối với đề tài, dự án thực hiện hoàn chỉnh

Các đề tài, dự án có Hợp đồng triển khai nghiên cứu phải được cơ quan quản lý tiến hành thủ tục và lập biên bản thanh lý hợp đồng. Hồ sơ thanh lý bao gồm: hợp đồng triển khai thực hiện đề tài, dự án; hồ sơ quyết toán kinh phí đã sử dụng; quyết định công nhận kết quả nghiệm thu hoặc báo cáo đánh giá kết quả đề tài, dự án đã thực hiện, được cơ quan quản lý đề tài, dự án xác nhận và các hồ sơ cần thiết liên quan.

2. Đối với đề tài, dự án thực hiện chưa hoàn chỉnh

Đề tài, dự án nếu vì lý do khách quan mà không thể thực hiện đến khi kết thúc theo đề cương được duyệt thì tùy theo trường hợp cụ thể mà xử lý theo Điều 33 của quy định này. Đồng thời, chủ nhiệm đề tài phải có văn bản gửi cơ quan quan quản lý đề nghị được ngừng thực hiện đề tài, dự án và đề nghị thanh lý đề tài, dự án. Cơ quan quản lý phải tổ chức Hội đồng thanh lý đề tài, dự án chưa hoàn chỉnh, sau đó trình cơ quan quyết định triển khai để quyết định công nhận thanh lý.

Điều 33. Xử lý kinh phí khi thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài, dự án
Khi thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài, dự án thì phần kinh phí thực hiện được xử lý theo các trường hợp sau:

1. Đối với đề tài, dự án được quyết định nghiệm thu thì quyết toán cấp toàn bộ kinh phí thực tế thực hiện.

2. Đối với đề tài, dự án chậm trể khi nghiệm thu từng giai đoạn, xác định thực hiện không đúng tiến độ theo hợp đồng. 

a) Trường hợp chậm trể do nguyên nhân khách quan, thì cơ quan quản lý xem xét gia hạn thêm một khoảng thời gian nhất định để cơ quan chủ trì hoàn tất nội dung nghiên cứu. 

b) Các trường hợp chậm trể khác, cơ quan quản lý đề nghị đình chỉ các bước thực hiện tiếp theo, tiến hành các thủ tục thanh lý và thu hồi phần kinh phí đã cấp.

3. Đối với đề tài, dự án không triển khai được hoặc triển khai một phần, khi nghiệm thu giai đoạn được đánh giá không đạt yêu cầu nghiên cứu: 

a) Nếu do khách quan thì cấp toàn bộ kinh phí đã thực hiện.

b) Nếu do chủ quan thì thu hồi phần kinh phí đã cấp. 

4. Đề tài, dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá không đạt yêu cầu thì tùy vào tính chất, điều kiện nghiên cứu của đề tài, dự án mà cấp một phần hay toàn bộ kinh phí thực hiện.

5. Đề tài, dự án được cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ thực hiện với lý do là kết quả nghiên cứu không còn giá trị thực tiễn thì được cấp 100% kinh phí đã thực hiện.

6. Kinh phí hỗ trợ cho các dự án nếu sử dụng sai mục đích thì thu hồi 100% phần sử dụng sai mục đích.

7. Các khoản chi trong kinh phí thực hiện đề tài, dự án nếu thực hiện không đúng nội dung hợp đồng, không đúng quy định của ngành tài chính thì thu hồi 100%.

8. Các trường hợp khác cơ quan quản lý đề tài, dự án đề xuất cụ thể.

9. Cơ quan quyết định triển khai đề tài, dự án là cơ quan quyết định xử lý kinh phí hợp đồng thực hiện đề tài, dự án. Kinh phí thu hồi do xử lý được nộp vào Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh hoặc ngân sách Nhà nước có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Chương VII 
HỔ TRỢ VÀ THU HỒI KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 34. Đề tài không thu hồi kinh phí
Các đề tài sau đây được ngân sách sự nghiệp khoa học hoặc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ cấp 100% kinh phí để thực hiện và không thu hồi kinh phí.

1. Đề tài nghiên cứu điều tra cơ bản.

2. Đề tài nghiên cứu ứng dụng.

3. Đề tài triển khai thực nghiệm.

Điều 35. Đề tài, dự án được hỗ trợ và có thu hồi kinh phí
Các đề tài, dự án sau đây được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học hoặc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh và có thu hồi kinh phí hỗ trợ.

1. Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm.

2. Đề tài, dự án ứng dụng kết quả đề tài, dự án để mở rộng sản xuất.

3. Đề tài, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoặc nước ngoài.

4. Dự án đổi mới thiết bị, công nghệ, kể cả nội dung áp dụng sáng kiến, cải tiến quy trình kỹ thuật.

5. Dự án đầu tư phát triển.

6. Các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 36. Điều kiện hỗ trợ
Các đề tài, dự án nêu trong Điều 35 của quy định này được hỗ trợ kinh phí khi có một trong các điều kiện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

a) Tạo ra sản phẩm thử nghiệm.

b) Tạo ra sản phẩm hàng hóa có quy mô nhỏ mà ở tỉnh chưa sản xuất được.

c) Tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu xuất khẩu.

d) Tạo ra sản phẩm có mức chất lượng cao hơn mức sản xuất hiện tại và giá thành sản phẩm thấp hơn hoặc bằng giá thành sản xuất hiện tại.

e) Các dự án đầu tư phát triển sử dụng thiết bị và công nghệ mới, hiện đại.

Điều 37. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Nội dung hỗ trợ gồm:

- Hoàn thiện công nghệ (bao gồm hoàn thiện dây chuyền công nghệ, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu, bổ sung hoặc làm mới thiết bị máy móc và dụng cụ kiểm tra đo lường).

- Sản xuất thử sản phẩm của dự án (nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công, một phần thiết bị, máy móc,...).

- Mua bí quyết công nghệ, tài liệu kỹ thuật; chi phí tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

- Mua giống cây,con.

- Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ công nghệ ở trong và ngoài nước, công nhân kỹ thuật cao phục vụ trực tiếp cho dự án.

- Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu dự án.

2. Mức hỗ trợ

a) Đối với đề tài:

- Các đề tài ở Khoản 1, 2, 3 thuộc Điều 35 của quy định này nếu thực hiện trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản thì mức hỗ trợ từ 80% đến 100% chi phí đầu tư cần thiết cho triển khai. 

- Các đề tài triển khai trong các lĩnh vực khác thì mức hỗ trợ cao nhất không quá 80% chi phí đầu tư cần thiết. 

b) Đối với dự án: mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các dự án tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 35 quy định này mức tối đa không quá 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng kinh phí). Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do cơ quan ra quyết định phê duyệt dự án xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Mức hỗ trợ đối với dự án tại Khoản 6 Điều 35 quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Cơ quan tài chính đồng cấp kiểm tra, đối chiếu, nếu thấy mức hỗ trợ không đúng quy định về tổng mức chi và nội dung chi, có quyền đề nghị cơ quan ra quyết định triển khai dự án điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 38. Nguồn thu hồi và mức thu hồi
1. Nguồn thu hồi:

- Thu từ các sản phẩm là kết quả thực hiện đề tài, dự án.

- Thu từ bán công cụ lao động, vật tư nguyên vật liệu còn thừa khi đề tài, dự án kết thúc.

- Các khoản thu khác sau khi đề tài, dự án kết thúc.

2. Mức kinh phí thu hồi

a) Đối với đề tài:

- Các đề tài ở Khoản 1, 2, 3 Điều 35 của quy định này; các đề tài không tạo ra sản phẩm thì không thu hồi kinh phí hỗ trợ.

- Trường hợp đề tài có tạo ra sản phẩm thì mức thu hồi kinh phí bằng 30% đến 70% trên giá trị sản phẩm tạo ra.

b) Đối với dự án:

 Các dự án tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 35 quy định này thu hồi từ 60% đến 100% mức kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, phân theo các đối tượng dự án như sau:

- Mức thu hồi từ 60% đến 70% đối với các dự án phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn, các vùng kinh tế có khó khăn, các dự án tại Khoản 4 Điều 31 của quy định này.

- Mức thu hồi từ 70% đến 80% đối với các dự án tạo ra sản phẩm hàng hoá có tính công nghiệp, nhưng sản phẩm ở quy mô nhỏ hoặc đơn chiếc hoặc các dự án chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ nước ngoài.

- Mức thu hồi từ 80% đến 100% đối với các dự án thử nghiệm không thuộc các đối tượng trên.

- Mức thu hồi cụ thể đối với từng dự án do cơ quan ra quyết định triển khai dự án xem xét quyết định. 

- Mức thu hồi đối với dự án tại Khoản 6 Điều 35 do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Thời gian thu hồi kinh phí của từng đề tài, dự án do cơ quan quyết định triển khai đề tài, dự án xem xét quyết định, nhưng tối đa không quá 24 tháng sau khi đề tài, dự án kết thúc.

Trường hợp đặc biệt có thể được xem xét để gia hạn thời gian thu hồi do cơ quan quyết định triển khai đề tài, dự án xem xét, quyết định và thời gian gia hạn không quá 1 năm tùy theo tính chất và điều kiện triển khai, khả năng phát triển của đề tài, dự án.

Trong trường hợp thật sự cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức thu hồi thấp hơn mức quy định chung, nhưng không thấp hơn 50% mức kinh phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Cơ quan tài chính đồng cấp kiểm tra, đối chiếu, nếu thấy mức thu hồi không đúng quy định, có quyền đề nghị cơ quan ra quyết định triển khai dự án điều chỉnh lại cho phù hợp.

c) Mức thu hồi được tính sau khi đã trừ các chi phí quản lý đề tài, dự án.

3. Hình thức thu hồi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản do cơ quan tài chính hướng dẫn cụ thể.

Điều 39. Xét miễn, giảm kinh phí thu hồi
Các đề tài, dự án phải ngừng triển khai do nguyên nhân khách quan gây thiệt hại cho đề tài, dự án như: bão lụt, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác thì được xem xét miễn, giảm kinh phí thu hồi. Các đơn vị chủ trì đề tài, dự án báo cáo cụ thể bằng văn bản cho cơ quan quản lý để kiểm tra xác nhận về quá trình triển khai các đề tài, dự án, khả năng hoàn trả kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, cụ thể:

1. Đối với các đề tài, dự án cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, xác nhận trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức miễn, giảm kinh phí thu hồi; 

2. Đối với các đề tài, dự án cấp cơ sở sẽ do Trưởng các tiểu ban hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra, xác nhận và đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính quyết định mức miễn, giảm kinh phí thu hồi.

Điều 40. Lưu trữ kết quả đề tài, dự án
Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ lưu trữ các đề tài, dự án đã được nghiệm thu hoặc thanh lý đúng theo quy định, bao gồm:

1. Đề cương chi tiết được duyệt;

2. Báo cáo khoa học đã được tu chỉnh (nếu có) và được cơ quan quản lý công nhận;

3. Các tài liệu khoa học có liên quan;

4. Quyết định triển khai, quyết định công nhận và chuyển giao, phân công đơn vị áp dụng kết quả nghiên cứu;

5. Quyết định thanh lý (nếu có);

6. Bản nhận xét phản biện và biên bản của Hội đồng nghiệm thu.

Đối với đề tài, dự án thuộc diện bí mật được lưu trữ theo quy định chung về bí mật của Nhà nước.

Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 41. Tổ chức thực hiện
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, phối hợp các ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện quy định này. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai, thực hiện quy định này trên địa bàn phụ trách.

Điều 42. Bổ sung, sửa đổi
Trong quá trình thực hiện nếu Trung ương có ban hành những quy định khác hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh có thay đổi thì sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định này cho phù hợp. 

Việc bổ sung, sửa đổi quy định này do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 43. Các tổ chức, cá nhân thực hiện trái với quy định này hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

 

